
STT Họ và tên Quê quán Nơi đăng ký hồ sơ 
Thời gian tham gia 

TNXP
Nơi đi TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng thời 

gian tham 

gia TNXP 

Ghi chú

1 Nguyễn Văn Liêu 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

05/1972 - 08/1975

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C4_Đội 

255_TĐ 572

Đường 217b 

Sầm Nưa_Lào 

03 năm 

03 tháng 
Đã mất  

2 Trần Văn Nghi 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

Xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

Xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

07/1965 - 09/1968

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (Nay là Xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C272_N39
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình 

03 năm 

02 tháng 
Đã mất 

3 Nguyễn Bá Thọ 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

Đội Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 
Đã mất 

4 Nguyễn Văn Hoan 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

Đội Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai

02 năm 

01 tháng 
Đã mất 

         II. DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG "HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG"   

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI HỒ SƠ                                                                                                                                                                                                                                      

ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG "HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG"
(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày     tháng     năm 2025 của UBND xã Hiển Khánh)



5 Trần Mai Độ 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình )

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

05/1972 - 07/1975

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

C5_Đội 

255_TĐ572

Đường 217b 

Sầm Nưa_Lào 

03 năm 

02 tháng 
Đã mất 

6 Phạm Hữu Phú 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình )

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

01/1958 - 02/1960

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

C204_CT 

12b 
Tây Bắc 

02 năm 

01 tháng 
Đã mất 

7 Hoàng Văn Xuân 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình )

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

07/1965 - 12/1968 

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

C258_N39
Hà Tĩnh _ 

Quảng Bình 

03 năm 

05 tháng 
Đã mất 

8 Hoàng Văn Lân 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình )

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

03/1970 - 08/1973

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

C24_N35 Quảng Bình
03 năm 

05 tháng 
Đã mất 

9 Hoàng Văn Bang

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình )

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

07/1965 - 12/1968

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

C258_N39
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình 

03 năm 

05 tháng 
Đã mất 

10 Triệu Đình Cang 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình)

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

01/1958 - 02/1960

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

C204_CT12b Hoà Bình 
02 năm 

01 tháng 

Do già yếu nên 

con trai khai 

hộ 



11 Phạm Hồng Luân

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình)

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

07/1965 - 12/1968 

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

C258_N39
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình 

03 năm 

05 tháng 
Đã mất 

12 Nguyễn Đức Tác 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình)

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

03/1970 - 08/1973

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

C24_N35 Quảng Bình
03 năm 

05 tháng 
Đã mất 

13 Phạm Văn Hưởng 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình)

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

03/1970 - 08/1973

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

C24_N35 Quảng Bình
03 năm 

05 tháng 
Đã mất 

14 Phạm Văn Thuật 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình)

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

01/1958 - 02/1960 

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

C204_CT12b Tây Bắc 
02 năm 

01 tháng 
Đã mất 

15 Phạm Xuân Xu 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình)

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

05/1972 - 07/1975

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

C5_Đội 

255_TĐ572

Đường 217b 

Sầm Nưa_Lào 

03 năm 

02 tháng 
Do già yếu 

16 Nguyễn Thị Chiêm 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

07/1965 - 09/1968

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C272_N39 
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình

03 năm 

02 tháng 
Đã mất 



17 Nguyễn Văn Kỳ 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

02/1965 - 01/1968 

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C313 Lạng Sơn 
02 năm 

11 tháng 
Đã mất 

18 Nguyễn Thị Dụt 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

11/1976 - 12/1978

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C18_CTXD 

Gia Lai 

Chư Prông_Gia 

Lai 

02 năm 

01 tháng 
Đã mất 

19 Nguyễn Thị Thế 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

07/1965 - 09/1968 

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C272_N39
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình 

03 năm 

02 tháng 
Đã mất 

20 Nguyễn Thị Lan 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

07/1965 - 09/1968 

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C272_N39
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình 

03 năm 

02 tháng 
Đã mất 

21 Bùi Văn Thái 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

07/1965 - 12/1968

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C258_N39
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình 

03 năm 

05 tháng 
Đã mất 

22 Đặng Xuân Quyền 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

03/1970 - 08/1973

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C24_Đội 35 Quảng Bình
03 năm 

05 tháng 
Đã mất 



23 Nguyễn Văn Ổn 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình) 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

05/1972 - 07/1975

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

C5_Đội 

255_TĐ572

Đường 217b 

Sầm Nưa_Lào 

03 năm 

02 tháng 
Đã mất 

24 Nguyễn Văn Miên 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

07/1965 - 12/1968 

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C258_N39
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình

03 năm 

05 tháng 
Đã mất 

25 Nguyễn Đức Bảo 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

07/1965 - 12/1968 

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

C258_N39
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình

03 năm 

05 tháng 
Đã mất 

26 Trần Thị Hè 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình) 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

07/1965 - 12/1968 

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

C258_N39
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình 

03 năm 

05 tháng 
Đã mất 

27 Bùi Xuân Cân 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

07/1965 - 12/1968

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

C258_N39
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình 

03 năm 

05 tháng 
Đã mất 

28 Vũ Thị Thông 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

03/1970 - 08/1973

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

C24_N35 Quảng Bình 
03 năm 

05 tháng 
Đã mất 



29 Trần Thị Bát 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

07/1965 - 12/1968 

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

C258_N39 
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình 

03 năm 

05 tháng 
Đã mất 

30 Trần Văn Thanh 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

07/1965 - 12/1968

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

C258_N39
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình 

03 năm 

05 tháng 
Đã mất 

31 Phạm Thị Soi 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

Đội Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 
Đã mất 

32 Trần Văn Đông

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

Đội Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 
Đã mất 

33 Vũ Văn Lực 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

Đội Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 
Đã mất 

34 Trần Văn Tâm 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

Đội Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 
Đã mất 



35 Bùi Văn Hùng 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

Đội Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 
Đã mất 

36 Trần Đình Minh 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

Đội Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 
Đã mất 


